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1 Thào Phương Linh 11/01/2019 936,000  15 9 8,424,000  135 HS mới BX

2 Giàng Thị Chia 19/02/2019 936,000  15 9 8,424,000  135 HS mới BX

3 Sùng Thị Vênh 19/2/2019 936,000  15 9 8,424,000  135 HS mới BX

4 Thào Thế Anh 28/4/2019 936,000  15 9 8,424,000  135 HS mới BX

5 Cứ Thị Y 29/03/2019 936,000  15 9 8,424,000  135 HS mới BX

6 Giàng Thị Hà 02/5/2019 936,000  15 9 8,424,000  135 HS mới BX

7 Sùng Thị Pà 19/04/2019 936,000  15 9 8,424,000  135 HS mới BX

8 Giàng Seo Phử 06/07/2019 936,000  15 9 8,424,000  135 HS mới BX

9 Sùng A Sinh 01/01/2019 936,000  15 9 8,424,000  135 HS mới BX

10 Giàng Thế Kỷ 12/04/2019 936,000  15 9 8,424,000  135 HS mới BX

11 Giàng Thị Thương 10/08/2019 936,000  15 9 8,424,000  135 HS mới BX

12 Hạng Thiên Đường 24/07/2019 936,000  15 9 8,424,000  135 HS mới BX

13 Vàng Thị Hương 05/04/2019 936,000  15 9 8,424,000  135 HS mới BX

14 Lý Thị Lan 26/09/2019 936,000  15 9 8,424,000  135 HS mới BX



15 Sùng Thị Úa 14/02/2019 936,000  15 9 8,424,000  135 HS mới BX

16 Giàng Minh Cường 28/08/2018 936,000  15 9 8,424,000  135  

17 Lý A Giang 18/07/2018 936,000  15 9 8,424,000  135  

18 Giàng Thị Nu 20/02/2018 936,000  15 9 8,424,000  135  

19 Vừ Xuân Phúc 16/12/2018 936,000  15 9 8,424,000  135 HS mới BX

20 Giàng Seo Phử 11/08/2018 936,000  15 9 8,424,000  135 HS mới BX

21 Thào Chí Tài 05/10/2018 936,000  15 9 8,424,000  135  

22 Sùng A Trường 19/12/2018 936,000  15 9 8,424,000  135 HS mới BX

23 Thào Ngôn Phi 30/07/2018 936,000  15 9 8,424,000  135 HS mới BX

24 Lý A Chù 10/07/2018 936,000  15 9 8,424,000  135  
25 Lý Thị Mụa 28/01/2018 936,000  15 9 8,424,000  135  
26 Lý Thị Nô 05/10/2018 936,000  15 9 8,424,000  135  
27 Mùa Trọng Vinh 03/09/2018 936,000  15 9 8,424,000  135  
28 Vàng A Diên 08/07/2017 936,000  15 9 8,424,000  135  
29 Giàng Tiến Đạt 29/03/2017 936,000  15 9 8,424,000  135  
30 Vàng A Lan 01/01/2017 936,000  15 9 8,424,000  135  
31 Lý Thị Sênh 10/3/2017 936,000  15 9 8,424,000  135  
32 Cứ A Sơn 08/11/2017 936,000  15 9 8,424,000  135  
33 Thào A Chu 09/03/2017 936,000  15 9 8,424,000  135  
34 Thào Thị Dùa 13/9/2017 936,000  15 9 8,424,000  135  
35 Vàng Thị Hạ 02/02/2017 936,000  15 9 8,424,000  135  
36 Mùa Văn Nguyên 23/3/2017 936,000  15 9 8,424,000  135  
37 Giàng Ngọc Phương 29/10/2017 936,000  15 9 8,424,000  135  
38 Cứ Chờ Phình 22/9/2017 936,000  15 9 8,424,000  135  
39 Sùng A Hồ 10/6/2017 936,000  15 9 8,424,000  135  
40 Thào Lan Oanh 06/09/2017 936,000  15 9 8,424,000  135  
41 Lừu Thị Sai 04/05/2017 936,000  15 9 8,424,000  135  
42 Thào A Tám 26/04/2017 936,000  15 9 8,424,000  135  
43 Thào A Toán 27/3/2017 936,000  15 9 8,424,000  135  
44 Thào A Trúc 06/11/2017 936,000  15 9 8,424,000  135  
45 Thào Đại Tưởng 04/05/2017 936,000  15 9 8,424,000  135  



46 Sùng Thị Sông 16/01/2017 936,000  15 9 8,424,000  135  
47 Sùng A Tá 18/06/2017 936,000  15 9 8,424,000  135  
48 Cứ Thị Xen 02/04/2017 936,000  15 9 8,424,000  135  
49 Mùa A Cương 17/5/2017 936,000  15 9 8,424,000  135  
50 Vàng Thị Dế 19/09/2017 936,000  15 9 8,424,000  135  
51 Sồng A Dơ 02/02/2017 936,000  15 9 8,424,000  135  
52 Giàng Thị Dở 09/04/2017 936,000  15 9 8,424,000  135  
53 Sùng A Du 07/10/2017 936,000  15 9 8,424,000  135  
54 Giàng Thị Sua Giông 07/09/2017 936,000  15 9 8,424,000  135  
55 Giàng A Hạnh 28/03/2017 936,000  15 9 8,424,000  135  
56 Sùng A Hào 10/7/2017 936,000  15 9 8,424,000  135  
57 Giàng Thị Kiên 24/05/2017 936,000  15 9 8,424,000  135  
58 Sùng A Minh 28/11/2017 936,000  15 9 8,424,000  135  
59 Mùa Thị Ná 24/01/2017 936,000  15 9 8,424,000  135  
60 Giàng Thị Nu 27/03/2017 936,000  15 9 8,424,000  135  
61 Giàng A Páo 10/02/2017 936,000  15 9 8,424,000  135  
62 Lầu Thị Phương 01/03/2017 936,000  15 9 8,424,000  135  
63 Sùng Quân Sáng 11/10/2017 936,000  15 9 8,424,000  135  
64 Hờ A Toán 01/01/2017 936,000  15 9 8,424,000  135  
65 Giàng A Tuấn 19/01/2017 936,000  15 9 8,424,000  135  
66 Giàng Thị Xua 12/07/2017 936,000  15 9 8,424,000  135  
67 Cứ Thị Bào 05/07/2017 936,000  15 9 8,424,000  135  
68 Vàng Thị Bay 09/06/2017 936,000  15 9 8,424,000  135  
69 Vàng A Cu 14/01/2017 936,000  15 9 8,424,000  135  
70 Cứ A Cương 15/03/2017 936,000  15 9 8,424,000  135  
71 Cứ Thị Chích 14/06/2017 936,000  15 9 8,424,000  135  
72 Thào A Chứ 19/05/2017 936,000  15 9 8,424,000  135  
73 Giàng Thị Dung 03/04/2017 936,000  15 9 8,424,000  135  
74 Vàng Thị Gào 17/12/2017 936,000  15 9 8,424,000  135  
75 Cứ Thị Hủa 15/04/2017 936,000  15 9 8,424,000  135  
76 Hờ A Minh 14/12/2017 936,000  15 9 8,424,000  135  



77 Mùa A Minh 17/05/2017 936,000  15 9 8,424,000  135  
78 Vàng Minh Pang 28/06/2017 936,000  15 9 8,424,000  135  
79 Cứ Thanh Phong 28/04/2017 936,000  15 9 8,424,000  135  
80 Hờ Tiếng Sáng 16/09/2017 936,000  15 9 8,424,000  135  
81 Vừ Xuân Thanh 14/11/2017 936,000  15 9 8,424,000  135  
82 Hạng Hiếu Thiên 20/11/2017 936,000  15 9 8,424,000  135  
83 Vàng Thị Thư 19/07/2017 936,000  15 9 8,424,000  135  
84 Cứ Thị Bầu 11/09/2017 936,000  15 9 8,424,000  135  
85 Sùng Thị Chi 14/01/2017 936,000  15 9 8,424,000  135  
86 Cứ Thị Chua 04/05/2017 936,000  15 9 8,424,000  135  
87 Sùng Thị Dung 07/01/2017 936,000  15 9 8,424,000  135  
88 Mùa A Đông 17/05/2017 936,000  15 9 8,424,000  135  
89 Vàng A Giang 29/10/2017 936,000  15 9 8,424,000  135  
90 Lý A Hải 08/01/2017 936,000  15 9 8,424,000  135  
91 Giàng Thị Hào 21/01/2017 936,000  15 9 8,424,000  135  
92 Sùng Thị Lang 30/08/2017 936,000  15 9 8,424,000  135  
93 Giàng Chí Minh 28/03/2017 936,000  15 9 8,424,000  135  
94 Giàng Lỳ Mồng 06/01/2017 936,000  15 9 8,424,000  135  
95 Giàng Thị Phương Ngọc 10/11/2017 936,000  15 9 8,424,000  135  
96 Vàng Khánh Duy 22/07/2016 936,000  15 9 8,424,000  135  
97 Lý A Sinh 30/01/2016 936,000  15 9 8,424,000  135  
98 Thào Thị Ly 02/03/2016 936,000  15 9 8,424,000  135  
99 Sồng Xuân Phúc 27/11/2016 936,000  15 9 8,424,000  135  
100 Sồng Thị Ninh Chi 01/08/2016 936,000  15 9 8,424,000  135  
101 Vừ A Toán 13/11/2016 936,000  15 9 8,424,000  135  
102 Sùng Thị Cu 06/09/2016 936,000  15 9 8,424,000  135  
103 Sùng A Kanh 22/03/2016 936,000  15 9 8,424,000  135  
104 Sùng Nụ Phải 15/02/2015 936,000  15 9 8,424,000  135  
105 Thào Toán Anh 03/10/2016 936,000  15 9 8,424,000  135  
106 Sùng A Cháng 29/06/2016 936,000  15 9 8,424,000  135  
107 Mùa Thị Sì 18/03/2015 936,000  15 9 8,424,000  135  



108 Giàng A Chính 10/11/2016 936,000  15 9 8,424,000  135  
109 Giàng A Dia 21/04/2016 936,000  15 9 8,424,000  135  
110 Thào Thị Duyên 15/05/2016 936,000  15 9 8,424,000  135  
111 Thào Thị Hiền Thương 21/07/2015 936,000  15 9 8,424,000  135  
112 Hạng Hoà Bình 25/06/2016 936,000  15 9 8,424,000  135 HS mới BX

113 Sùng Hoa Ban 24/06/2016 936,000  15 9 8,424,000  135 HS mới BX

114 Lừu A Dỉ 30/11/2015 936,000  15 9 8,424,000  135  
115 Mùa Thị Dua 13/03/2016 936,000  15 9 8,424,000  135  
116 Hàng Thị Dung 28/10/2016 936,000  15 9 8,424,000  135  
117 Hạng T Phương Dung 01/07/2016 936,000  15 9 8,424,000  135  
118 Lý Thị Lan 03/09/2016 936,000  15 9 8,424,000  135  
119 Lý A Phứ 11/11/2016 936,000  15 9 8,424,000  135  
120 Sùng A Trắng 18/07/2016 936,000  15 9 8,424,000  135  
121 Giàng A Vừ 18/12/2016 936,000  15 9 8,424,000  135  
122 Vừ Xuân Bắc 30/07/2016 936,000  15 9 8,424,000  135  
123 Vàng Thị Bầu 20/11/2016 936,000  15 9 8,424,000  135  
124 Hạng Thị Chi 10/07/2016 936,000  15 9 8,424,000  135  
125 Thào A Chua 23/12/2016 936,000  15 9 8,424,000  135  
126 Hàng A Cúc 10/05/2016 936,000  15 9 8,424,000  135  
127 Vàng Thị Dợ 03/03/2016 936,000  15 9 8,424,000  135  
128 Cứ Thị Dùa 26/6/2016 936,000  15 9 8,424,000  135  
129 Cứ Thị Dung 04/04/2016 936,000  15 9 8,424,000  135  
130 Hờ Ví Đạy 10/11/2016 936,000  15 9 8,424,000  135  
131 Sùng Sông Hồng 08/04/2016 936,000  15 9 8,424,000  135  
132 Vừ A Khu 15/07/2016 936,000  15 9 8,424,000  135  
133 Hạng Thị Mai 08/04/2016 936,000  15 9 8,424,000  135  
134 Giàng A Mềnh 04/07/2016 936,000  15 9 8,424,000  135  
135 Sùng A Mong 11/4/2016 936,000  15 9 8,424,000  135  
136 Cứ Thị Mỷ 01/01/2016 936,000  15 9 8,424,000  135  
137 Thào Chá Nhè 23/09/2016 936,000  15 9 8,424,000  135  
138 Cứ Thị Pàng 02/02/2016 936,000  15 9 8,424,000  135  



139 Cứ Ngọc Phong 18/08/2016 936,000  15 9 8,424,000  135  
140 Giàng Mì Sào 15/11/2016 936,000  15 9 8,424,000  135  
141 Cứ Trung Sơn 10/05/2016 936,000  15 9 8,424,000  135  
142 Vừ A Sơ 24/04/2016 936,000  15 9 8,424,000  135  
143 Chang Truyền Thông 01/02/2016 936,000  15 9 8,424,000  135  
144 Cứ A Tùng 30/01/2016 936,000  15 9 8,424,000  135  
145 Vừ A Vi 16/10/2016 936,000  15 9 8,424,000  135  
146 Mùa A Xuân 14/01/2016 936,000  15 9 8,424,000  135  
147 Giàng Thị Dế 23/03/2016 936,000  15 9 8,424,000  135  
148 Mùa Thị Loan 28/06/2016 936,000  15 9 8,424,000  135  
149 Giàng Thị Ngọc Oanh 18/01/2016 936,000  15 9 8,424,000  135  
150 Sùng Thị Sinh 22/02/2016 936,000  15 9 8,424,000  135  
151 Giàng Thị Lan 24/04/2016 936,000  15 9 8,424,000  135  
152 Mùa Thị Bầu 15/02/2016 936,000  15 9 8,424,000  135  
153 Hờ Thị Áp 21/01/2016 936,000  15 9 8,424,000  135  
154 Vừ Thị Cở 03/06/2016 936,000  15 9 8,424,000  135  
155 Vàng A Cu 01/06/2016 936,000  15 9 8,424,000  135  
156 Mùa A Chùa 23/03/2016 936,000  15 9 8,424,000  135  
157 Sùng Thị Chùa 03/09/2016 936,000  15 9 8,424,000  135  
158 Vàng Thị Dân 25/11/2016 936,000  15 9 8,424,000  135  
159 Cứ A Dìa 14/03/2016 936,000  15 9 8,424,000  135  
160 Hờ Thị Dua 09/02/2016 936,000  15 9 8,424,000  135  
161 Giàng Thị Dủa 26/01/2016 936,000  15 9 8,424,000  135  
162 Cứ Thị Dung 13/12/2016 936,000  15 9 8,424,000  135  
163 Lý Thị Giang 15/11/2016 936,000  15 9 8,424,000  135  
164 Sùng A Hải 27/10/2016 936,000  15 9 8,424,000  135  
165 Mùa A Kừ 07/07/2016 936,000  15 9 8,424,000  135  
166 Cứ Thị Ngọc Mai 26/04/2016 936,000  15 9 8,424,000  135  
167 Cứ A Nhìa 05/10/2016 936,000  15 9 8,424,000  135  
168 Vàng A Nhìa (A) 24/06/2016 936,000  15 9 8,424,000  135  
169 Vàng A Nhìa (B) 03/10/2016 936,000  15 9 8,424,000  135  



170 Cứ Thị Pàng 07/03/2016 936,000  15 9 8,424,000  135  
171 Hạng Thị Pàng 10/04/2016 936,000  15 9 8,424,000  135  
172 Giàng Thị Phi 13/07/2016 936,000  15 9 8,424,000  135  
173 Hạng Hoàng Phi 25/05/2016 936,000  15 9 8,424,000  135  
174 Sùng Gi Phinh 16/09/2016 936,000  15 9 8,424,000  135  
175 Giàng A Phóng 20/09/2016 936,000  15 9 8,424,000  135  
176 Sùng Đức Quang 25/07/2016 936,000  15 9 8,424,000  135  
177 Hàng Lợi Quyền 22/09/2016 936,000  15 9 8,424,000  135  
178 Cứ Thị Sế 16/03/2016 936,000  15 9 8,424,000  135  
179 Sùng A Sơn 02/07/2016 936,000  15 9 8,424,000  135  
180 Thào Thị Sua 26/06/2016 936,000  15 9 8,424,000  135  
181 Sùng Đại Vương 09/09/2016 936,000  15 9 8,424,000  135  
182 Mùa Thị Xau 20/05/2016 936,000  15 9 8,424,000  135  
183 Sùng A Đại 06/02/2015 936,000  15 9 8,424,000  135  
184 Mùa A Hải 04/01/2015 936,000  15 9 8,424,000  135  
185 Thào Thu Hiền 07/06/2015 936,000  15 9 8,424,000  135  
186 Lý Thị Hoa 15/02/2015 936,000  15 9 8,424,000  135  
187 Giàng Lam Hương 30/12/2015 936,000  15 9 8,424,000  135  
188 Giàng A Kênh 24/08/2015 936,000  15 9 8,424,000  135  
189 Hàng Thị Lan 26/10/2015 936,000  15 9 8,424,000  135  
190 Giàng A Lạng 05/08/2015 936,000  15 9 8,424,000  135  
191 Vàng A Sì 29/09/2015 936,000  15 9 8,424,000  135  
192 Giàng Pềnh Hỏa 29/11/2015 936,000  15 9 8,424,000  135  
193 Vàng Thị Ly 29/9/2015 936,000  15 9 8,424,000  135  
194 Lý Thị Dong 18/6/2015 936,000  15 9 8,424,000  135  
195 Vàng A Dình 08/4/2015 936,000  15 9 8,424,000  135  
196 Giàng A Thái 10/11/2015 936,000  15 9 8,424,000  135  
197 Vừ A Hòa 27/02/2015 936,000  15 9 8,424,000  135  
198 Thào Vĩnh Thiên 01/08/2015 936,000  15 9 8,424,000  135  
199 Lý A Bình 22/7/2015 936,000  15 9 8,424,000  135  
200 Giàng Thị Chua 18/06/2015 936,000  15 9 8,424,000  135  



201 Thào Chứ Công 09/04/2015 936,000  15 9 8,424,000  135  
202 Sùng A Giống 17/06/2015 936,000  15 9 8,424,000  135  
203  Thào Thị Hoa 22/01/2015 936,000  15 9 8,424,000  135  
204 Thào Thị Kia 10/4/2015 936,000  15 9 8,424,000  135  
205 Sùng A Thành 06/06/2015 936,000  15 9 8,424,000  135  
206 Giàng Thị Thía 07/08/2015 936,000  15 9 8,424,000  135  
207 Giàng Khen Thường 06/08/2015 936,000  15 9 8,424,000  135  
208 Vừ A Bích 12/07/2015 936,000  15 9 8,424,000  135  
209 Vàng A Bong 29/08/2015 936,000  15 9 8,424,000  135  
210 Hạng A Dinh 16/04/2015 936,000  15 9 8,424,000  135  
211 Cứ Thị Dỡ 08/11/2015 936,000  15 9 8,424,000  135  
212 Cứ Thị Dùa 28/03/2015 936,000  15 9 8,424,000  135  
213 Lý Thị Dung 13/06/2015 936,000  15 9 8,424,000  135  
214 Vàng Thị Ké 01/05/2015 936,000  15 9 8,424,000  135  
215 Hạng Thị Kia 26/12/2014 936,000  15 9 8,424,000  135  
216 Vàng A Lử 28/08/2015 936,000  15 9 8,424,000  135  
217 Lầu A Minh 17/12/2015 936,000  15 9 8,424,000  135  
218 Vừ A Mong 12/11/2015 936,000  15 9 8,424,000  135  
219 Hờ A Mồng 01/04/2015 936,000  15 9 8,424,000  135  
220 Giàng A Nù 27/9/2015 936,000  15 9 8,424,000  135  
221 Giàng Thị Pàng 09/05/2015 936,000  15 9 8,424,000  135  
222 Sùng Thị Phương 03/08/2015 936,000  15 9 8,424,000  135  
223 Cứ A Thái 03/06/2015 936,000  15 9 8,424,000  135  
224 Giàng Khả Thanh 27/02/2015 936,000  15 9 8,424,000  135  
225 Cứ Thị Thi 25/8/2015 936,000  15 9 8,424,000  135  
226 Vừ Xuân Trường 25/2/2015 936,000  15 9 8,424,000  135  
227 Vàng A Tủa 20/5/2015 936,000  15 9 8,424,000  135  
228 Cứ Thị Viễn 07/02/2015 936,000  15 9 8,424,000  135  
229 Cứ A Bảy 15/5/2015 936,000  15 9 8,424,000  135  
230 Mùa A Chiến 07/01/2015 936,000  15 9 8,424,000  135  
231 Cứ A Dơ 01/07/2015 936,000  15 9 8,424,000  135  



232 Hờ Thị Dua 26/05/2015 936,000  15 9 8,424,000  135  
233 Vừ Thị Dùa 14/05/2015 936,000  15 9 8,424,000  135  
234 Giàng A Dương 11/03/2015 936,000  15 9 8,424,000  135  
235 Lý Thị Hạnh 12/04/2015 936,000  15 9 8,424,000  135  
236 Thào Thị Kia 30/05/2015 936,000  15 9 8,424,000  135  
237 Vừ Thị Lan 29/01/2015 936,000  15 9 8,424,000  135  
238 Cứ A Nhè 09/10/2015 936,000  15 9 8,424,000  135  
239 Hạng Trung Nam 29/12/2015 936,000  15 9 8,424,000  135  
240 Hàng Thị Se 22/02/2015 936,000  15 9 8,424,000  135  
241 Vừ A Sử 30/04/2015 936,000  15 9 8,424,000  135  
242 Cứ Thị Sài 07/04/2015 936,000  15 9 8,424,000  135  
243 Sùng A Tỉnh 17/06/2015 936,000  15 9 8,424,000  135  
244 Sùng Thị Trang 10/11/2015 936,000  15 9 8,424,000  135  
245 Giàng A Thương 16/10/2015 936,000  15 9 8,424,000  135  
246 Mùa A Việt 15/05/2015 936,000  15 9 8,424,000  135  
247 Sùng Thị Vinh 26/06/2015 936,000  15 9 8,424,000  135  
248 Sùng A Xuân 05/09/2015 936,000  15 9 8,424,000  135  
249 Mùa Chiến Thắng 21/04/2015 936,000  15 9 8,424,000  135  
250 Lý A Mùa 03/06/2015 936,000  15 9 8,424,000  135  
251 Cứ A Thái 01/01/2015 936,000  15 9 8,424,000  135  

Mường Nhé, ngày 23 tháng 9 năm 2025
HIỆU TRƯỞNG

Vũ Văn Nguyện
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